
実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

5級 

１．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(2) Ngày mai, anh hãy (      ) điện cho trưởng phòng nhé! 

A gọi B làm C nói D mang đến 

正解 A 

 

(10) Hoa: Tôi sẽ giúp anh. Đừng (      ) nhé! 

 Nam: Cám ơn chị nhiều! 

A ấn B giao C tới D lo 

正解 D 

 

 

２．A、B、C、Dの中から語句や文法上の間違いを一つ選びなさい。 

(12) Theo thông tin chính thức từ trang web của công ty ABC thì năm sau công ty đó sẽ           

A 

xuất hiện cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. 

   B              C   D           

正解 B 

 

 

３．次のことばの使い方として最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(20) sửa 

A Tôi đã sửa cửa 2 lần trước khi vào phòng của anh ấy. 

B Tôi đã sửa máy tính hỏng cho em ấy rồi. 

C Hàng tuần tôi hay đi sửa núi. 

D Đừng sửa vào máy đó vì nó rất nóng. 

正解 B 

 

 

 

 

 

 

ＶｉＬＴ

ｌｔ 



４．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(31) Hoa: Nghe nói ______ ______ (______) ______ trên tivi đấy. 

 Nam: Thế à. Chị xem tivi khi nào? 

A mà anh Sato B đang làm việc C công ty D đã được giới thiệu 

正解 B 

 

 

５．質問に対する答えで最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

1  

Sở thích của tôi 

Tôi rất yêu âm nhạc. Tôi thích ca hát từ (36) học cấp 1. Khi còn là sinh viên, tôi thường đi hát tại 

các sự kiện giao lưu của trường. Nhưng vì bây giờ tôi đã đi làm nên không còn nhiều thời gian rảnh 

rỗi nữa. Tuy vậy, tôi vẫn hay nghe nhạc vào cuối tuần. Tôi thích nhạc trẻ và cũng thích nói chuyện 

với bạn bè về các bài hát đang được yêu thích hiện nay. Âm nhạc (37) vai trò quan trọng trong cuộc 

sống của tôi. Sở thích của tôi là âm nhạc. Còn sở thích của bạn là gì? 

 

(36) Điền vào số (36) là gì? 

A khoảng 

B lúc 

C vào 

D ở 

正解 B 

 

 

 

 


